
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÍNH THÁI BỈNH Độc lập - Tự do " Hạnh phúc

Số: ^^^/QĐ-UBND Thái Bĩnh, ngày/]-^ tháng 02 năm 2025
QUYÉTĐỊNH

Vê việc công bô Danh mục thủ tục hành chính đưọ'c sửa đôỉ, bô sung
Ẳ  x Ẩ,thuộc thâm quyên giải quyet của Sử Tư pháp

CHỦ TICH ỦY BAN NHAN DÂN TỈNH THÁI BINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bỗ
sung một sổ điều Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức chỉnh quyền địa
phương năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: sỗ 63/20ỈỒ/NĐ-CP ngày 08/6/2010
về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa ãổỉ, bỗ
sung một số điểu của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng^^}^^
Chỉnh phủ hướng dãn về nghiệp vụ ỉdểm soát thủ tục hành chỉnh; ^

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: số 7I/QĐ-BTP ìigàyệỹ^
10/01/2025 về việc công bố thủ tục hành chỉnh được sửa đoi, bo sung trongậinỉfỉị\Ậỉf^
vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; số
BTP ngày 14/01/2025 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/đuềíề^ỉ"^:^'^
sửa đổi, bẻ sung trong ỉĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng kỷ hộ tịch
thuộc phạm vỉ chức năng quản ỉý của Bộ Tư pháp; số 87/QĐ-BTP ngày
14/01/2025 về việc công hố thủ tục hành chỉnh được sửa đoi, bổ sung trong ỉĩnh
vực quốc tịch thuộc phạm vỉ chức năng quản ỉý của Bộ Tu pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ ữình số 11/TTr-STP ngày
05/02/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 11 thủ tục hành chính
được sửa đối, bố sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tại các
Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh: số 2543/QĐ-UBND ngày 16/11/2023, số
2Ố22/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 và số 1062/QĐ-UBND ngay 02/7/2024 (cổ
Phụ ỉục kèm theo).

Điều 2. Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định
này thực hiện theo các Quyết định của Bộ ừưởng Bộ Tư pháp: số 71/QĐ-BTP
ngày 10/01/2025; số 85/QĐ-BTP ngày 14/01/2025 và số 87/QĐ-BTP ngày
14/01/2025.

Điều 3. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối họp với các cơ quan có liên quan cập
nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; xây dựng, ban hành quy



trình nội bộ, chi tiết, điện tử các thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này;
phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
Điều 5, Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. M;

Nơỉ nhận:
•NhưĐiều 5;
■ Cục KSTTHC, VP Chính phủ;
• Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
■LĐVPUBND tỉnh;
■ Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
• Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
•Lưu: VT,NCKS. Ị-

KT. CHỦ TỊ9
PHÓ CHỦ TÌ H

Lại Văn Hoàn



(Kèm theo Ệữ

Phụ lục
TIĨỦ TỤC HÀNH CHÍNH Được SỬA ĐỎI, Bổ SUNG

QUYÈN GIẢI QUYỂT CỦA sở Tư PHÁP
/QĐ-ƯBND ngàyA^^ /02/2025 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bĩnh).

TT Mã TTHC Tên TTHC
Nội dung sửa đồi, bổ

sung
Căn cứ pháp lý

I LĨNH Vực Hộ TỊCH

1
2.000635.000

.00.00.H54

Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Ợhủ tục số 01, Mục I, Phụ lục 01 kèm theo Quyết định số
Ỉ062/QĐ-ƯBND ngày 02/7/2024 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Cơ quan thực hiện
TTHC;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 85/QĐ-
BTP ngầy 14/01/2025
của Bộ trưởng Bộ Tư
pháp

2
2.002516.000

.00.00.H54

Thủ tục xác nhận thông tín hộ tịch
(Thủ tục so 01, Mục I, Phụ lục kèm theo Quyết định số
2543/QĐ-ƯBND ngày Ỉ6/1/202S)

- Thành phần hồ sơ;
- Cơ quan tíiực hiện
TTHC;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 85/QĐ-
BTP ngầy 14/01/2025
của Bộ ừirởng Bộ Tư
pháp

II LĨNH Vực QUỐC TỊCH

1
2,002039.000

.00.00.H54

Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam
Ợhủ tục số 01, Mục ỈI, Phụ lục 01 kèm theo Quyết định số
Ỉ062/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 của UBND tỉnh)

- Trình tự thực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Cãn cứ pháp lý.

Quyết định số 87/QĐ-
BTP ngằy 14/01/2025
của Bộ trưởng Bộ Tư
pháp

2 2.002038.000
.00.00.H54

Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nưóc
(Thủ tục sẻ 02, Mục II, Phụ lục Oỉ kèm theo Quyết định số
ĩ 0Ổ2/QĐ- UBND ngày 02/7/2024 của UBND tỉnh)

- Trình tự thực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 87/QĐ-
BTĨP ngằy 14/01/2025
của Bộ tniởng Bộ Tư
pháp

3 2.002036.000
.00.00.H54

Thôi quốc tịch Việt Nam ỏ* trong nước
Ợhủ tục số 03, Mục II, Phụ lục Oỉ kèm theo Qưyết định số
Ỉ062/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 của UBND tỉnh)

- Trình tự thực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 87/QĐ-
BTÌP ngầy 14/01/2025
của Bộ ữưởng Bộ Tư
pháp



!

4
1.005136.00

0.00.00.H54

Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ỏ* trong nưó'c
Ợhủ tục số 04, Mục ỈI, Phụ lục 01 kèm theo Quyết định số
Ỉ062/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Ket quả thực hiện
TTHC;
- Cãn cứ pháp lý.

Quyêt định sô 87/QĐ-
BTP ngằy 14/01/2025
của Bộ trưởng Bộ Tư
pháp

5
2.001895.000

.00.00.H54

Cấp Giấy xác nhận là ngưòi gốc Việt Nam
(Thủ tục sô 05, Mục II, Phụ lục Oỉ kèm theo Quyêt định sô
Ỉ062/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 của ƯBND tỉnh)

- Trình tự thực hiện;
- Cách thức thực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Cơ quan giải quyết
TTHC;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 87/QĐ-
BTP ngay 14/01/2025
của Bộ titrởng Bộ Tư
pháp

m LĨNH Vực NUÔI CON NUÔI

1
1.003976.00
O.OO.OO.H54

Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối
vói trẻ em sống ỏ* co* sỏ' nuôi dưõng
(Thủ tục số 03, Mục I, Phần II, Phụ ỉục kèm theo Quyết
định số 2622/QĐ'ƯBND ngày 29/ì 1/2023 của UBND tỉnh)

- Trình tự thực hiện;
- Cách thức thực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Thời gian giải quyết;
- Cơ quan trực tiếp
thực hiện TTHC;
- Cơ quan phối họp;
- Lệ phí, chi phí;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 71/QĐ-
BTÌP ngầy 10/01/2025
của Bộ trưởng Bộ Tư
pháp

2
1.004878.00
0.00.00.H54

Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối
vói trưòng họp cha dưọng, mẹ kế nhận con riêng của
VỌ' hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm
con nuôi
Ợhủ tục số 04, Mục I, Phần II, Phụ ỉục kèm theo Quyết
định số 2622/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của UBND tỉnh)

- Trình tự ứiực hiện;
- Cách thức thực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Thời gian giải quyết;
- Cơ quan trực tiếp
thực hiện TTHC;
- Lệ phí, chi phí;
- Cãn cứ pháp lý.

Quyết định số 71/QĐ-
BTP ngằy 10/01/2025
của Bộ trưởng Bộ Tư
pháp

3 1.003179.00 Đãng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nưóc ngoài - Trình tự thực hiện; Quyết định số 71/QĐ-



0.00.00.H54 Ợhủ tục sổ Oỉ, Mục I, Phản II, Phụ lục kèm theo Quyết
định sỗ 2622/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của UBND tỉnh)

' - Cách thức thực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

BTP ngày 10/01/2025
của Bộ trưởng Bộ Tư
pháp

4
1.003160.00
0.00.00.H54

Giải quyết việc ngưòi nưó'c ngoài thưò'ng trú ỏ" Việt
Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
(Thủ tục số 02, Mục I, Phàn II, Phụ lục kèm theo Quyết
định số 2622/ỌĐ-UBND n^ày 29/ỉ ỉ/2023 của UBND tỉnh)

- Cách thức thực hiện;
- Thành phần hò sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyêt định sô 71/QĐ-
BTP ngằy 10/01/2025
của Bộ trưởng Bộ Tư
pháp
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